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      Phụ lục  04
	TT
	Tên phố
	Số nhà
	Phường
	Quận

	
	
	Lẻ
	Chẵn
	
	

	1
	Bà Huyện Thanh Quan
	5
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	2
	Bà Huyện Thanh Quan
	7
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	3
	Bà Huyện Thanh Quan
	
	10
	Điện Biên
	Ba Đình

	4
	Bà Huyện Thanh Quan
	
	12
	Điện Biên
	Ba Đình

	5
	Cao Bá Quát
	23
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	6
	Cao Bá Quát
	25
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	7
	Cao Bá Quát
	27
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	8
	Chu Văn An
	1
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	9
	Chu Văn An
	
	2A
	Điện Biên
	Ba Đình

	10
	Chu Văn An
	
	8
	Điện Biên
	Ba Đình

	11
	Chu Văn An
	9
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	12
	Chu Văn An
	11
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	13
	Chu Văn An
	13
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	14
	Chu Văn An
	15
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	15
	Chùa Một Cột
	1
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	16
	Chùa Một Cột
	3
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	17
	Chùa Một Cột
	
	6
	Điện Biên
	Ba Đình

	18
	Chùa Một Cột
	5
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	19
	Chùa Một Cột
	7
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	20
	Chùa Một Cột
	11
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	21
	Đặng Dung
	
	2
	Trúc Bạch
	Ba Đình

	22
	Điện Biên Phủ
	25
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	23
	Điện Biên Phủ
	33
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	24
	Điện Biên Phủ
	41
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	25
	Điện Biên Phủ
	43
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	26
	Điện Biên Phủ
	45
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	27
	Điện Biên Phủ
	47
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	28
	Điện Biên Phủ
	49
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	29
	Hoàng Diệu
	
	6
	Quán Thánh
	Ba Đình

	30
	Hoàng Diệu
	
	26
	Điện Biên
	Ba Đình

	31
	Hoàng Diệu
	
	30
	Điện Biên
	Ba Đình

	32
	Hoàng Diệu
	
	34
	Điện Biên
	Ba Đình

	33
	Hoàng Diệu
	
	58
	Điện Biên
	Ba Đình

	34
	Hoàng Diệu
	63+65
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	35
	Hoàng Hoa Thám
	183
	
	Ngọc Hà
	Ba Đình

	TT
	Tên phố
	Số nhà
	Phường
	Quận

	
	
	Lẻ
	Chẵn
	
	

	36
	Hùng Vương
	
	10
	Điện Biên
	Ba Đình

	37
	Hùng Vương
	
	12
	Điện Biên
	Ba Đình

	38
	Hùng Vương
	25
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	39
	Khúc Hạo
	
	6
	Điện Biên
	Ba Đình

	40
	Khúc Hạo
	
	8
	Điện Biên
	Ba Đình

	41
	Khúc Hạo
	
	10
	Điện Biên
	Ba Đình

	42
	Lê Hồng Phong
	
	2
	Điện Biên
	Ba Đình

	43
	Lê Hồng Phong
	
	4
	Điện Biên
	Ba Đình

	44
	Lê Hồng Phong
	5A+5B
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	45
	Lê Hồng Phong
	
	6
	Điện Biên
	Ba Đình

	46
	Lê Hồng Phong
	
	6A
	Điện Biên
	Ba Đình

	47
	Lê Hồng Phong
	
	6B
	Điện Biên
	Ba Đình

	48
	Lê Hồng Phong
	
	8
	Điện Biên
	Ba Đình

	49
	Lê Hồng Phong
	9
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	50
	Lê Hồng Phong
	23B
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	51
	Nguyễn Cảnh Chân
	
	2
	Quán Thánh
	Ba Đình

	52
	Nguyễn Cảnh Chân
	
	4
	Quán Thánh
	Ba Đình

	53
	Nguyễn Cảnh Chân
	5
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	54
	Nguyễn Cảnh Chân
	
	6
	Quán Thánh
	Ba Đình

	55
	Thanh Niên
	9
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	56
	Nguyễn Thái Học
	
	44
	Điện Biên
	Ba Đình

	57
	Nguyễn Thái Học
	
	46
	Điện Biên
	Ba Đình

	58
	Nguyễn Thái Học
	
	48+50
	Điện Biên
	Ba Đình

	59
	Nguyễn Thái Học
	
	56
	Điện Biên
	Ba Đình

	60
	Nguyễn Thái Học
	
	58
	Điện Biên
	Ba Đình

	61
	Nguyễn Thái Học
	
	60
	Điện Biên
	Ba Đình

	62
	Nguyễn Thái Học
	67
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	63
	Nguyễn Thái Học
	
	84+84B
	Điện Biên
	Ba Đình

	64
	Ông Ích Khiêm
	5
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	65
	Phan Đình Phùng
	49
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	66
	Phan Đình Phùng
	51
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	67
	Phan Đình Phùng
	53
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	68
	Phan Đình Phùng
	55
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	69
	Phan Đình Phùng
	57
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	70
	Phan Đình Phùng
	59-61
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	71
	Phan Đình Phùng
	
	62
	Quán Thánh
	Ba Đình

	72
	Phan Đình Phùng
	63
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	73
	Phan Đình Phùng
	
	64
	Quán Thánh
	Ba Đình

	74
	Phan Đình Phùng
	65B
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	75
	Phan Đình Phùng
	
	66
	Quán Thánh
	Ba Đình

	TT
	Tên phố
	Số nhà
	Phường
	Quận

	
	
	Lẻ
	Chẵn
	
	

	76
	Phan Đình Phùng
	67
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	77
	Phan Đình Phùng
	
	68
	Quán Thánh
	Ba Đình

	78
	Phan Đình Phùng
	
	68A
	Quán Thánh
	Ba Đình

	79
	Phan Đình Phùng
	69
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	80
	Phan Đình Phùng
	
	70
	Quán Thánh
	Ba Đình

	81
	Phan Đình Phùng
	71
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	82
	Phan Đình Phùng
	
	72
	Quán Thánh
	Ba Đình

	83
	Phan Đình Phùng
	
	74
	Quán Thánh
	Ba Đình

	84
	Phan Đình Phùng
	
	76
	Quán Thánh
	Ba Đình

	85
	Phan Đình Phùng
	
	78
	Quán Thánh
	Ba Đình

	86
	Phan Đình Phùng
(ngõ-TT VPCP)
	
	66
	Quán Thánh
	Ba Đình

	87
	Quán Thánh
	95B
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	88
	Quán Thánh
	103
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	89
	Quán Thánh
	105A
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	90
	Quán Thánh
	
	154
	Quán Thánh
	Ba Đình

	91
	Quán Thánh
	
	168
	Quán Thánh
	Ba Đình

	92
	Quán Thánh
	
	180
	Quán Thánh
	Ba Đình

	93
	Quán Thánh (ngõ 105)
	3
	
	Quán Thánh
	Ba Đình

	94
	Trần Phú
	25
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	95
	Trần Phú
	27
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	96
	Trần Phú
	29
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	97
	Trần Phú
	31A
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	98
	Trần Phú
	31B
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	99
	Trần Phú
	35
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	100
	Trần Phú
	39
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	101
	Trần Phú
	41
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	102
	Trần Phú
	
	42
	Điện Biên
	Ba Đình

	103
	Trần Phú
	
	44+46
	Điện Biên
	Ba Đình

	104
	Trần Phú
	47
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	105
	Trần Phú
	
	48A
	Điện Biên
	Ba Đình

	106
	Trần Phú
	49
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	107
	Trần Phú
	
	50
	Điện Biên
	Ba Đình

	108
	Trần Phú
	51
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	109
	Trần Phú
	53
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	110
	Trần Phú
	
	54
	Điện Biên
	Ba Đình

	111
	Trần Phú
	55A
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	112
	Trần Phú
	55B
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	113
	Trần Phú
	57
	
	Điện Biên
	Ba Đình

	114
	Trúc Bạch
	95
	
	Trúc Bạch
	Ba Đình

	115
	Trúc Bạch
	97
	
	Trúc Bạch
	Ba Đình

	TT
	Tên phố
	Số nhà
	Phường
	Quận

	
	
	Lẻ
	Chẵn
	
	

	116
	Bà Triệu
	33
	
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	117
	Bà Triệu
	
	60
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	118
	Bà Triệu
	
	64
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	119
	Bà Triệu
	67
	
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	120
	Chân Cầm
	
	8
	Hàng Trống
	Hoàn Kiếm

	121
	Đinh Công Tráng
	
	4
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	122
	Đinh Công Tráng
	
	6
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	123
	Hạ Hồi
	7
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	124
	Hạ Hồi
	
	32
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	125
	Hàng Buồm
	19
	
	Hàng Buồm
	Hoàn Kiếm

	126
	Lê Phụng Hiểu
	5
	
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	127
	Lê Phụng Hiểu
	7
	
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	128
	Lê Phụng Hiểu
	9
	
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	129
	Lê Phụng Hiểu
	
	12
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	130
	Lê Phụng Hiểu
	
	18
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	131
	Lê Thánh Tông
	3
	
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	132
	Lê Thánh Tông
	9
	
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	133
	Lý Nam Đế
	73
	
	Cửa Đông
	Hoàn Kiếm

	134
	Lý Thái Tổ
	43
	
	Lý Thái Tổ
	Hoàn Kiếm

	135
	Lý Thái Tổ
	51
	
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	136
	Lý Thái Tổ
	53
	
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	137
	Lý Thường Kiệt
	
	16
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	138
	Lý Thường Kiệt
	19
	
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	139
	Lý Thường Kiệt
	41
	
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	140
	Lý Thường Kiệt
	51
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	141
	Lý Thường Kiệt
	
	58
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	142
	Lý Thường Kiệt
	59
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	143
	Lý Thường Kiệt
	
	64
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	144
	Lý Thường Kiệt
	65
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	145
	Lý Thường Kiệt
	65A
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	146
	Lý Thường Kiệt
	
	66
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	147
	Lý Thường Kiệt
	67
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	148
	Lý Thường Kiệt
	
	72
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	149
	Lý Thường Kiệt
	
	84
	Cửa Nam
	Hoàn Kiếm

	150
	Ngô Quyền
	
	38
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	151
	Ngô Quyền
	
	48
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	152
	Ngô Quyền
	51
	
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	153
	Ngô Quyền
	
	64
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	154
	Ngô Quyền
	
	66
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	155
	Ngô Quyền
	
	70
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	TT
	Tên phố
	Số nhà
	Phường
	Quận



	
	
	Lẻ
	Chẵn
	
	

	156
	Ngô Quyền
	
	72
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	157
	Nguyễn Gia Thiều
	3
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	158
	Nguyễn Gia Thiều
	
	14
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	159
	Phan Bội Châu
	
	18
	Cửa Nam
	Hoàn Kiếm

	160
	Phan Bội Châu
	25
	
	Cửa Nam
	Hoàn Kiếm

	161
	Phan Bội Châu
	
	26
	Cửa Nam
	Hoàn Kiếm

	162
	Phan Chu Trinh
	
	12
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	163
	Phan Chu Trinh
	13
	
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	164
	Phan Chu Trinh
	15
	
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	165
	Quang Trung
	
	6B
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	166
	Quang Trung
	
	6C
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	167
	Quang Trung
	
	32
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	168
	Quang Trung
	33
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	169
	Quang Trung
	
	42
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	170
	Quang Trung
	45
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	171
	Quang Trung
	47
	7
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	172
	Tông Đản
	
	18
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	173
	Tông Đản
	
	20
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	174
	Tông Đản
	
	22
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	175
	Tông Đản
	
	24
	Tràng Tiền
	Hoàn Kiếm

	176
	Thợ Nhuộm
	
	64
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	177
	Thợ Nhuộm
	81
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	178
	Thợ Nhuộm
	
	90
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	179
	Trần Bình Trọng
	25
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	180
	Trần Hưng Đạo
	13
	
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	181
	Trần Hưng Đạo
	27B
	
	Phan Chu Trinh
	Hoàn Kiếm

	182
	Trần Hưng Đạo
	43
	
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	183
	Trần Hưng Đạo
	
	46
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	184
	Trần Hưng Đạo
	51
	
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	185
	Trần Hưng Đạo
	53
	
	Hàng Bài
	Hoàn Kiếm

	186
	Trần Hưng Đạo
	
	58+60
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	187
	Trần Hưng Đạo
	
	66
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	188
	Trần Hưng Đạo
	
	68B
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	189
	Trần Hưng Đạo
	71
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	190
	Trần Hưng Đạo
	77B
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	191
	Trần Hưng Đạo
	
	86
	Cửa Nam
	Hoàn Kiếm

	192
	Trần Hưng Đạo
	89
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	193
	Trần Hưng Đạo
	101
	
	Cửa Nam
	Hoàn Kiếm

	194
	Trần Hưng Đạo
	
	106
	Cửa Nam
	Hoàn Kiếm

	195
	Trần Quốc Toản
	
	56
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	TT
	Tên phố
	Số nhà
	Phường
	Quận



	
	
	Lẻ
	Chẵn
	
	

	196
	Trần Quốc Toản
	59A
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	197
	Trần Quốc Toản
	59B
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	198
	Trần Quốc Toản
	61
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	199
	Trần Quốc Toản
	63
	
	Trần Hưng Đạo
	Hoàn Kiếm

	200
	Tràng Thi
	
	44
	Hàng Bông
	Hoàn Kiếm

	201
	Tràng Thi
	53
	
	Hàng Bông
	Hoàn Kiếm

	202
	Bà Triệu
	185
	
	Lê Đại Hành
	Hai Bà Trưng

	203
	Bùi Thị Xuân
	
	136
	Bùi Thị Xuân
	Hai Bà Trưng

	204
	Lê Đại Hành
	
	8
	Lê Đại Hành
	Hai Bà Trưng

	205
	Ngô Thì Nhậm
	37
	
	Ngô Thì Nhậm
	Hai Bà Trưng

	206
	Nguyễn Du
	59
	
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	207
	Nguyễn Du
	
	62
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	208
	Nguyễn Du
	
	84A+84B
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	209
	Nguyễn Du
	
	90
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	210
	Nguyễn Huy Tự
	
	30
	Bạch Đằng
	Hai Bà Trưng

	211
	Phạm Đình Hổ
	7
	
	Phạm Đình Hổ
	Hai Bà Trưng

	212
	Phạm Đình Hổ
	9
	
	Phạm Đình Hổ
	Hai Bà Trưng

	213
	Phạm Đình Hổ
	
	10
	Phạm Đình Hổ
	Hai Bà Trưng

	214
	Phạm Đình Hổ
	11
	
	Phạm Đình Hổ
	Hai Bà Trưng

	215
	Tô Hiến Thành
	
	46
	Bùi Thị Xuân
	Hai Bà Trưng

	216
	Tô Hiến Thành
	
	94
	Lê Đại Hành
	Hai Bà Trưng

	217
	Thiền Quang
	
	4
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	218
	Thiền Quang
	
	6
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	219
	Thiền Quang
	
	8
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	220
	Thiền Quang
	11
	
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	221
	Thiền Quang
	
	10
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	222
	Thiền Quang
	
	12
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng

	223
	Thụy Khuê
	69B
	
	Thụy Khuê
	Tây Hồ

	224
	Thụy Khuê
	
	86
	Thụy Khuê
	Tây Hồ

	225
	Mai Xuân Thưởng
	1
	
	Thụy Khuê
	Tây Hồ


